
BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0016-KHCNMT​
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG​

(Kèm theo Đề cương báo cáo số 04) 

STT Nội dung 6 tháng/năm… 

1. Tổng số các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 
môi trường do Bộ quản lý:   

  
- Đơn vị quản lý Nhà nước:   

- Đơn vị sự nghiệp:   

2. Nhân lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:   

  

Theo học hàm, học vị:   

- Giáo sư, Phó Giáo sư:   

- Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ:   

- Thạc sĩ:   

- Đại học:   

3. Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường:   

3.1 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia:   

  
- Đăng ký:   

- Phê duyệt:   

3.2 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ:   

  
- Đăng ký:   

- Phê duyệt:   

3.3 Dự án phát triển và ứng dụng công nghệ/Dự án tăng cường tiềm 
lực nghiên cứu   

  
- Đăng ký:   

- Phê duyệt:   

3.4 Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp cơ sở:   

3.5 Nhiệm vụ/dự án bảo vệ môi trường:   

  
- Đăng ký:   

- Phê duyệt:   

3.6 Số sáng chế được cấp:   



3.7 Số giải pháp hữu ích được cấp:   

3.8 Số bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước:   

3.9 Số bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành ngoài nước và 
hội thảo quốc tế:   

3.10 Số TCVN được công bố:   

3.11 Số QCVN được công bố:   

3.12 Số đề án nghiên cứu chính sách được phê duyệt:   

3.13 Số văn bản pháp quy đã được ban hành:   

  

 


